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1 31171021854 Nguyễn Thúy An 15/03/1999 DH43ISB01 Quản trị và Marketing

2 31171025119 Nguyễn Sĩ Trường Đạt 01/12/1999 DH43ISB01 Quản trị và Marketing

3 31171020980 Phan Minh Hiếu 31/08/1999 DH43ISB03 Quản trị và Marketing

4 31171020847 Lưu Ngọc Quỳnh Anh 25/07/1999 DH43ISB02 Quản trị và Marketing

5 31171020369 Mai Thùy Dương 15/04/1999 DH43ISB03 Quản trị và Marketing

6 31171023638 Nguyễn Tống Quỳnh Tiên 03/02/1999 DH43ISB04 Quản trị và Marketing

7 31171020923 Nguyễn Võ Linh Chi 03/12/1999 DH43ISB01 Quản trị và Marketing

8 31171023117 Phạm Lê Khánh 08/09/1999 DH43ISB02 Quản trị và Marketing

9 31171023715 Ông Vân Anh 24/08/1999 DH43ISB01 Quản trị và Marketing

10 31161024357 Nguyễn Đức Duy 14/08/1998 DH42ISB04 Quản trị và Marketing

11 31171022211 Phan Nguyễn Hoài Thư 04/10/1999 DH43ISB02 Quản trị và Marketing

12 31161023794 Phạm Trí Cường 04/02/1998 DH42ISB05 Quản trị và Marketing

13 31171020002 Trang Du Thục Hạnh 14/09/1999 DH43ISB04 Quản trị và Marketing

14 31171020712 Phan Hồng Nguyên Khoa 30/07/1999 DH43ISB04 Quản trị và Marketing

15 31171021730 Nguyễn Dương Thanh Minh 28/09/1999 DH43ISB03 Quản trị và Marketing

16 31171020470 Bùi Đức Thuận 13/08/1999 DH43ISB01 Quản trị và Marketing

17 31171025262 Lưu Lê Quỳnh Như 29/10/1999 DH43ISB02 Quản trị và Marketing

18 31171024578 Nguyễn Phạm Minh Tâm 11/06/1999 DH43ISB05 Quản trị và Marketing

19 31171025198 Phạm Nguyễn Vân Anh 06/03/1999 DH43ISB01 Quản trị và Marketing

20 31171020445 Nguyễn Hoàng Thanh Hiền 20/04/1999 DH43ISB05 Quản trị và Marketing

21 31171020559 Nguyễn Hoàng Phương Vy 07/05/1999 DH43ISB05 Quản trị và Marketing

22 31161022246 Trần Anh Xuân Phương 17/03/1998 DH42ISB02 Quản trị và Marketing

23 31171023546 Trần Lê Uyên Thanh 30/10/1999 DH43ISB04 Quản trị và Marketing

24 31171020753 Phạm Gia Phúc 05/12/1999 DH43ISB01 Quản trị và Marketing
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25 31171025133 Diệp Quế Anh 18/08/1999 DH43ISB05 Tài chính kế toán

26 31171020351 Hoàng Công Đăng Khoa 29/08/1999 DH43ISB01 Tài chính kế toán

27 31171021048 Nguyễn Hữu Minh Phú 29/06/1999 DH43ISB05 Tài chính kế toán

28 31171022215 Huỳnh Phạm Thảo Trân 31/12/1999 DH43ISB05 Tài chính kế toán

29 31171022182 Võ Thị Thảo Vy 28/12/1999 DH43ISB05 Tài chính kế toán

30 31161026490 Trần Khương Duy 05/04/1998 DH42ISB01 Kinh doanh tổng hợp

31 31171020389 Lê Nguyễn Huy Hùng 13/01/1999 DH43ISB04 Tài chính kế toán

32 31171020319 Vũ Phương Hồng Ngọc 10/10/1999 DH43ISB01 Tài chính kế toán

33 31171025161 Hoàng Châu Giang 28/08/1999 DH43ISB02 Quản trị và Marketing

34 31171020417 Đặng Tú Trân 20/01/1999 DH43ISB01 Quản trị và Marketing

35 31171024244 Nguyễn Lan Đài 14/11/1999 DH43ISB01 Quản trị và Marketing

36 31151021160 Phú Hoàn Hassan 16/10/1997 DH41ISB03 Kinh doanh tổng hợp

37 31171025266 Lương Kỷ Linh 10/06/1999 DH43ISB01 Quản trị và Marketing

38 31171020423 Nguyễn Ngọc Phi Yến 05/05/1999 DH43ISB05 Quản trị và Marketing

39 31171024583 Võ Lưu Tường Vi 21/06/1999 DH43ISB05 Quản trị và Marketing

40 31171020914 Trần Hải Vy 10/01/1999 DH43ISB04 Quản trị và Marketing

41 31171021616 Kiều Quang Huy 24/09/1998 DH43ISB05 Tài chính kế toán

42 31171024218 Phan Thị Mỹ Linh 20/03/1999 DH43ISB01 Tài chính kế toán

43 31171021662 Hoàng Thị Minh Nhật 29/10/1999 DH43ISB03 Tài chính kế toán

44 31161020217 Nguyễn Ngọc Ánh 22/12/1997 DH42ISB05 Tài chính kế toán

45 31171020022 Trần Gia Khương 01/08/1999 DH43ISB03 Tài chính kế toán

46 31161021223 Trần Quốc Bảo 28/05/1998 DH42ISB05 Tài chính kế toán

47 31171020710 Nguyễn Thị Minh Hà 29/03/1999 DH43ISB02 Tài chính kế toán
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48 31171020329 Vũ Đình Khánh Quỳnh 28/11/1999 DH43ISB02 Quản trị và Marketing

49 31171020716 Dương Thu Trà 27/07/1999 DH43ISB04 Quản trị và Marketing

50 31171024681 Dương Mai Uyên 05/03/1999 DH43ISB04 Quản trị và Marketing

51 31171020421 Nguyễn Diệp Thảo Vy 18/05/1999 DH43ISB05 Quản trị và Marketing

52 31151023771 Nguyễn Đình Gia 29/07/1997 DH41ISB06 Quản trị và Marketing

53 31171025125 Nguyễn Quỳnh Như 22/12/1999 DH43ISB03 Quản trị và Marketing

54 31171020762 Đậu Nguyễn Duy Thắng 31/03/1999 DH43ISB01 Quản trị và Marketing

55 31171020719 Phan Duy Minh Trí 26/05/1999 DH43ISB04 Quản trị và Marketing

56 31171023027 Lê Phương Quỳnh 05/05/1999 DH43ISB04 Tài chính kế toán

57 31171024332 Mai Lê Thục Trang 31/07/1999 DH43ISB05 Tài chính kế toán

58 31171020384 Phạm Minh Chiến 05/06/1999 DH43ISB05 Tài chính kế toán

59 31171020374 Dương Phong Duy 07/12/1999 DH43ISB02 Tài chính kế toán

60 31141022313 Võ Thị Hoàng Oanh 30/12/1996 DH40ISB04 Tài chính kế toán

61 31171021110 Văn Tuyết Trinh 09/04/1999 DH43ISB04 Tài chính kế toán

62 31171021606 Nguyễn Bích Ngọc 08/06/1999 DH43ISB02 Tài chính kế toán

63 31171021240 Nguyễn Thị Mỹ Tú 05/08/1999 DH43ISB05 Tài chính kế toán

64 31171024724 Phạm Thị Hải Yến 20/02/1999 DH43ISB05 Quản trị và Marketing

65 31171020812 Vũ Quỳnh Giang 36185 DH43ISB02 Quản trị và Marketing

66 31171020391 Lê Quang Huy 15/03/1999 DH43ISB05 Quản trị và Marketing

67 31171023002 Nguyễn Trần Thanh Trang 12/08/1999 DH43ISB04 Quản trị và Marketing

68 31171024674 Lý Hồng Nhung 07/07/1999 DH43ISB04 Quản trị và Marketing

69 31171024048 Nguyễn Minh Trưởng 07/08/1999 DH43ISB04 Quản trị và Marketing

70 31171025083 Lê Thanh Trúc 24/03/1999 DH43ISB01 Quản trị và Marketing
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71 31171021456 Nguyễn Khánh Ly 01/10/1999 DH43ISB03 Quản trị và Marketing

72 31171021702 Văn Thị Diễm Phúc 04/12/1999 DH43ISB04 Quản trị và Marketing

73 31171020826 Bảo Tôn Nữ Thu Phương 19/08/1999 DH43ISB03 Quản trị và Marketing

74 31171020383 Đoàn Trần Thiên Ân 13/07/1999 DH43ISB05 Quản trị và Marketing

75 31171025232 Nguyễn Tấn Đạt 30/04/1999 DH43ISB03 Quản trị và Marketing

76 31171020282 Trần Thị Minh Hoa 12/03/1999 DH43ISB02 Quản trị và Marketing

77 31171025066 Nguyễn Đức Bảo Ngọc 04/10/1999 DH43ISB03 Quản trị và Marketing

78 31171020724 Nguyễn Sơn Mai Vi 03/08/1999 DH43ISB01 Quản trị và Marketing
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